
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Phục trách 

chuyên môn điện thoại Hạn xử lý

1 Quầy thuốc An Phú

Thôn 3, xã Đắk Đrông, huyện 

Cư Jút, tỉnh Đắk Nông Lê Thị Chiêm 0935.664.885 25/4/2025

2

Quầy thuốc Thuý 

Ly

Thôn Đắk Hoà, xã Tân Thành, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

Nguyễn Thị Thuý 

Ly 0357.116.383 25/04/2025

3

Quầy thuốc Kim 

Khoa

Bon RCập, xã Nâm Nung, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Thị Khoa 0984.042.446 25/04/2025

4

Quầy thuốc Thanh 

Hồng

Bon RCập, xã Nâm Nung, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Kiều Thị Hồng 0914.536.603 21/06/2018

5

Nhà thuốc Thu 

Vinh

Thôn Xuyên Tân, xã Đức 

Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông Trần Thị Thảo 0326.949.462 17/04/2025

6

Quầy thuốc Tôn 

Nghị

Thôn Đăk Xuân, xã Nam Xuân, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Thị Nghị 0967.485.397 17/4/2025

7

Quầy thuốc tây Như 

Ý

Thôn Thanh Sơn, xã Nam 

Xuân, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông Lê Thị Hoa 0912.656.260 17/4/2025

8

Quầy thuốc Nguyễn 

Lâm

Thôn Đắk Prí, xã Nâm NĐir, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Văn Lâm 0971.135.599 02/5/2025

9

Quầy thuốc Đan 

Thy

Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Nữ Thiên 

Kiều 0397.713.576 22/4/2025

10

Quầy thuốc tây Mỹ 

Lệ

Thôn Mỹ Yên, xã Đức Minh, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Mỹ 

Lệ 0902.996.648 07/05/2025
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11

Quầy thuốc tây Ân 

Uyên

Thôn Kẻ đọng, xã Đức Minh, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Trần Nữ Ân 

Uyên 0902.996.648 07/05/2025

12

Quầy thuốc tây An 

Khang

Thôn 8, xã Nhân Cơ huyện Đắk 

Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Thu 

Hường 0981.475.925 23/4/2025

13

Quầy thuốc tây Mỹ 

Hậu

Thôn 16, xã Đắk Sin huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Đoàn Thị Mỹ 

Hậu 0983.331.323 17/4/2025

14

Quầy thuốc Xuân 

Thanh

Thôn 03, xã Đắk Sin huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Kim 

Oanh 0373.728.712 12/05/2025

15

Quầy thuốc tây 

Hoài An

Thôn 7, xã Kiến Thành, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông Đậu Thị Hoài An 0975.489.365 21/4/2025

16

Quầy thuốc tây Kim 

Phượng

Thôn 12, xã Nhân Cơ huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị Kim 

Phượng 0984.594.922 07/5/2025

17

Quầy thuốc Khánh 

Vân

Tdp4, thị trấn Kiến Đức, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông Hồ Thị Thanh 0989.103.634 05/05/2025

18

Nhà thuốc Phương 

Ngân

Tdp2, thị trấn Kiến Đức, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Phương 0984.988.025 06/05/2025

19 Nhà thuốc Bảo Trân

Tdp5, thị trấn Kiến Đức, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Thi Thị Tuyết 

Trang 0336.206.160 06/5/2025

20

Quầy thuốc Nguyên 

Vân

Thôn 1, xã Trường Xuân, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông Trần Thị Vân 0987.290.904 17/4/2025

21 Quầy thuốc tây

Thôn 7, xã Trường Xuân, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông Nguyễn Thị Vân 0915.979.210 06/5/2025

22

Quầy thuốc tây Anh 

Hưng

Bản Đoàn kết, xã Đắk Ngo, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Trần Văn Hùng 0987.361771 17/4/2025



23

Quầy thuốc Phương 

Thảo

Thôn 3, xã Đắk Buk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 0385.203.920 21/4/2025

24

Quầy thuốc Thuý 

Hồng

Bản Điêng Đu, xã Đắk Ngo, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Nguyễn Thuý 

Hồng 0975.135.629 06/5/2025

25

Quầy thuốc Gia 

Hân

Thôn 1, xã Đắk Buk So, huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Bùi Thị Nhung 0328.849.223 21/04/2025

26

Quầy thuốc Ngọc 

Mai

Thôn 4, xã Đắk Ha, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Điệp 0969.562.119 18/4/2025

27

Quầy thuốc Thuý 

Hằng

Bon Kon Hao, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

Bùi Thị Thuý 

Hằng 0935.927.775 06/5/2025

28

Nhà thuốc Phương 

Vy

Tdp1, phường Nghĩa Trung, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

Lê Trần Minh 

Tuyến 0982.233.847 21/04/2025

29

Nhà thuốc Hồng 

Thuỷ

Đường 19/5 Tdp4 Phường 

Nghĩa Đức, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Trần Danh Tiên 0979.196.267 18/04/2025

30

Nhà thuốc Thịnh 

Phương

Số 165 Hùng Vương, phường 

Nghĩa Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Thị Liên 0963..766.526 29/4/2025

31

Nhà thuốc Gia 

Nghĩa

Số 50 Lý Thường Kiệt, phường 

Nghĩa Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Trần Thị Kim 

Oanh 0969.504.446 21/04/2025
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